
Đơn vị Số Đơn giá Thành tiền Khoa, phòng Thời gian  Nguồn kinh phí 

tính lượng dự kiến sử dụng dự kiến thực hiện

A TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 32.431.505.000

I Nhà, vật kiến trúc 13.597.692.000

QUÝ I 197.000.000

1 Làm mới kho chứa đồ vệ sinh dưới chân cầu thang Cái 2 10.000.000 20.000.000 Khoa Nội TM - LK Quý I Quỹ phát triển HĐSN

2 Lắp đặt khung sắt, lợp mái tôn nhà để xe cứu thương m2 25 1.080.000 27.000.000 Phòng TC - HC Quý I Quỹ phát triển HĐSN

3 Cải tạo, sửa chữa hoa viên Bệnh viện m2 300 500.000 150.000.000 Phòng TC - HC Quý I Quỹ phát triển HĐSN

QUÝ II 13.400.692.000

1 Cải tạo, sửa chữa khoa Nội Tổng hợp (khoa T.Cao cũ) m2 1.050 4.477.000 4.700.850.000 Khoa Nội  Tổng hợp Quý II Xin KP ngân sách tỉnh

2 Cải tạo, sửa chữa khoa Nội Tổng hợp (khu cũ) m2 877 3.990.000 3.499.230.000 Khoa nội TH (khu cũ) Quý II Xin KP ngân sách tỉnh

Cải tạo, sửa chữa khoa Liên chuyên khoa - YHCT 

thành khoa RHM-TMH-Mắt và khoa YHCT-VLTL&

PHCN

Sửa chữa tường rào phía sau đường tàu hỏa đoạn từ

nhà vĩnh biệt đến nhà để xe cứu thương; đoạn tường rào

tiếp giáp với Công an TX. Hoài Nhơn; đoạn tường rào

(mặt trước Bệnh viện) từ trạm biến áp khoa Nội tổng 

hợp đến tiếp giáp tường rào Công an TX. Hoài Nhơn

II Máy móc, thiết bị 18.614.813.000

II.1 Máy móc, thiết bị văn phòng 904.440.000

QUÝ I 403.000.000

1 Máy chủ Bộ 1 403.000.000 403.000.000 Phòng vật tư TTB Quý I Quỹ phát triển HĐSN

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh mục trụ sở, tài sản, trang thiết bị

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BV ngày         tháng 4 năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

M

Nhu cầu năm 2023
TT

KẾ HOẠCH SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2023

4 Xin KP ngân sách tỉnh2.753.000 1.200.308.000 Phòng TC - HC Quý II

Quý II Xin KP ngân sách tỉnh

436

3 m2 952 4.202.000 4.000.304.000 Khoa LCK-YHCT
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QUÝ II 501.440.000

1 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 3 14.855.000 44.565.000 Khoa Nội TM-LK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

2 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 2 14.855.000 29.710.000 Khoa Phụ sản Quý II Quỹ phát triển HĐSN

3 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 5 14.855.000 74.275.000 Khoa Dược Quý II Quỹ phát triển HĐSN

4 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 1 14.855.000 14.855.000 Khoa Xét nghiệm Quý II Quỹ phát triển HĐSN

5 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 3 14.855.000 44.565.000 Khoa Nội Tổng hợp Quý II Quỹ phát triển HĐSN

6 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 3 14.855.000 44.565.000 Khoa Nhi Quý II Quỹ phát triển HĐSN

7 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 1 14.855.000 14.855.000 Khoa Khám bệnh Quý II Quỹ phát triển HĐSN

8 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 4 14.855.000 59.420.000 Khoa Ngoại CT-TK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

9 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 2 14.855.000 29.710.000 Khoa YHCT Quý II Quỹ phát triển HĐSN

10 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 2 14.855.000 29.710.000 Khoa Truyền nhiễm Quý II Quỹ phát triển HĐSN

11 Bộ máy vi tính (Máy tính để bàn) Bộ 2 14.855.000 29.710.000 Khoa LCK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

12 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 3 4.500.000 13.500.000 Khoa Nội TM-LK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

13 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Phụ sản Quý II Quỹ phát triển HĐSN

14 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Truyền nhiễm Quý II Quỹ phát triển HĐSN

15 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Xét nghiệm Quý II Quỹ phát triển HĐSN

16 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 1 4.500.000 4.500.000 Khoa Nội tổng hợp Quý II Quỹ phát triển HĐSN

17 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Nhi Quý II Quỹ phát triển HĐSN

18 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Khám bệnh Quý II Quỹ phát triển HĐSN

19 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa Ngoại CT-TK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

20 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 1 4.500.000 4.500.000 Khoa LCK Quý II Quỹ phát triển HĐSN

21 Máy in Cannon LBP 2900 Cái 2 4.500.000 9.000.000 Khoa YHCT Quý II Quỹ phát triển HĐSN

II.2 Máy điều hòa lưu thông không khí 0

II.3 Máy móc, thiết bị dùng cho công tác 17.710.373.000

chuyên môn

QUÝ I 9.143.425.000

1 Đèn mổ Cái 1 1.200.000.000 1.200.000.000 Khoa GMHS Quý I Xin KP ngân sách tỉnh

2 Hệ thống phẩu thuật nội soi HT 1 3.000.000.000 3.000.000.000 Khoa GMHS Quý I Xin KP ngân sách tỉnh
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3 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Cái 1 2.500.000.000 2.500.000.000 Khoa GMHS Quý I Xin KP ngân sách tỉnh

4 Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống chụp MRI HT 1 150.000.000 150.000.000 Khoa CĐHA Quý I Quỹ phát triển HĐSN

5 Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống chụp cắt lớp điện toán HT 1 150.000.000 150.000.000 Khoa CĐHA Quý I Quỹ phát triển HĐSN

6 Sửa chữa Hệ thống CT SCANNER 16 lát cắt HT 1 2.143.425.000 2.143.425.000 Khoa CĐHA Quý I Quỹ phát triển HĐSN

QUÝ II 5.399.350.000

1 Bàn mổ (loại đa năng) Cái 1 850.000.000 850.000.000 Khoa GMHS Quý II Quỹ phát triển HĐSN

2 Máy siêu âm tổng quát có đầu dò tim Cái 1 850.000.000 850.000.000 Khoa CĐHA Quý II Quỹ phát triển HĐSN

3 Nồi hấp nhiệt độ thấp Plasma Cái 1 2.300.000.000 2.300.000.000 Khoa KSNK-DD Quý II Xin KP ngân sách tỉnh

4 Khoan xương Cái 2 115.000.000 230.000.000 Khoa GMHS Quý II Quỹ phát triển HĐSN

5 Máy điện tim (loại 3 kênh) Cái 1 48.000.000 48.000.000 Khoa Nội TH Quý II Quỹ phát triển HĐSN

6 Máy điện tim (loại 3 kênh) Cái 1 48.000.000 48.000.000 Khoa Khám bệnh Quý II Quỹ phát triển HĐSN

7 Máy súc rửa dạ dày Máy 1 7.000.000 7.000.000 Khoa Khám bệnh Quý II Quỹ phát triển HĐSN

8 Bơm tiêm điện Cái 1 26.975.000 26.975.000 Khoa Nhi Quý II Quỹ phát triển HĐSN

9 Bơm tiêm điện Cái 5 26.975.000 134.875.000 Khoa HSCC Quý II Quỹ phát triển HĐSN

10 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 5 105.000.000 525.000.000 Khoa HSCC Quý II Quỹ phát triển HĐSN

11 Máy truyền dịch Cái 2 15.000.000 30.000.000 Khoa HSCC Quý II Quỹ phát triển HĐSN

12 Dao mổ điện cao tần Cái 1 100.000.000 100.000.000 Khoa GMHS Quý II Quỹ phát triển HĐSN

13 Bàn hồi sức sơ sinh Cái 2 12.000.000 24.000.000 Khoa Phụ sản Quý II Quỹ phát triển HĐSN

14 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Cái 2 100.000.000 200.000.000 Khoa Phụ sản Quý II Quỹ phát triển HĐSN

15 Máy đo tim thai Cái 5 5.100.000 25.500.000 Khoa Phụ sản Quý II Quỹ phát triển HĐSN

QUÝ III 2.357.325.000

1 Máy phân tích huyết học Cái 1 446.250.000 446.250.000 Khoa Xét nghiệm Quý III Quỹ phát triển HĐSN

2 Tủ ấm Cái 1 202.475.000 202.475.000 Khoa Xét nghiệm Quý III Quỹ phát triển HĐSN

3 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 230.000.000 230.000.000 Khoa Xét nghiệm Quý III Quỹ phát triển HĐSN

4 Nồi hấp tiệt trùng (dung tích 510 lít) Cái 1 840.000.000 840.000.000 Khoa KSNK-DD Quý III Quỹ phát triển HĐSN

5 Hệ thống kéo dãn cột sống HT 1 159.000.000 159.000.000 Khoa YHCT Quý III Quỹ phát triển HĐSN

6 Máy điều trị bằng dòng giao thoa Cái 1 210.000.000 210.000.000 Khoa YHCT Quý III Quỹ phát triển HĐSN

7 Đèn điều trị vàng da Cái 2 37.000.000 74.000.000 Khoa Nhi Quý III Quỹ phát triển HĐSN
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8 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 1 105.000.000 105.000.000 Khoa Nhi Quý III Quỹ phát triển HĐSN

9 Đèn sưởi ấm trẻ sơ sinh Cái 1 42.000.000 42.000.000 Khoa Nhi Quý III Quỹ phát triển HĐSN

10 Máy truyền dịch Cái 1 15.000.000 15.000.000 Khoa Nhi Quý III Quỹ phát triển HĐSN

11 Máy hút dịch (hút đờm giải) Cái 1 33.600.000 33.600.000 Khoa Nội Tổng hợp Quý III Quỹ phát triển HĐSN

QUÝ IV 810.273.000

1 Cưa cắt bột (bằng điện) Cái 1 15.000.000 15.000.000 Khoa Ngoại CT-TK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

2 Đèn cực tím (loại di động, 90cm) Cái 1 2.810.000 2.810.000 Khoa Ngoại CT-TK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

3 Bàn nắn kéo xương bó bột Cái 1 48.900.000 48.900.000 Khoa Ngoại CT-TK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

4 Đèn Clar Cái 2 16.400.000 32.800.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

5 Bàn khám bệnh Tai Mũi Họng Cái 1 3.100.000 3.100.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

6 Bộ dụng cụ mở khí quản Bộ 1 21.000.000 21.000.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

7 Bộ dụng cụ soi lấy dị vật thực quản Bộ 1 50.000.000 50.000.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

8 Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt Bộ 1 121.663.000 121.663.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

9 Hệ thống phẩu thuật nội soi Tai - Mũi - Họng HT 1 515.000.000 515.000.000 Khoa LCK Quý IV Quỹ phát triển HĐSN

II.4 Máy móc, thiết bị khác  0

III Phương tiện vận tải, truyền dẫn 219.000.000

III.1 Phương tiện vận tải đường bộ 219.000.000

QUÝ I 81.000.000

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương HICPA 

biển kiểm soát (77A-001.84)

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương  

TOYOTA Lancuuzer biển kiểm soát (77A-001.62)

QUÝ II 98.000.000

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương  

FORD TRANSIT biển kiểm soát (77A-003.16)

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương  

1

2

1

Quý I Quỹ phát triển HĐSN1

39.000.000

Phòng Tổ chức HCChiếc

Quỹ phát triển HĐSN

42.000.000 42.000.000

Quý II

39.000.000 Phòng Tổ chức HC

Quỹ phát triển HĐSN

Quỹ phát triển HĐSN2

1

51.000.000 51.000.000

Chiếc 1 47.000.000 47.000.000

Phòng Tổ chức HC Quý IIChiếc

Phòng Tổ chức HC

1

Chiếc Quý I
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HUYNDAI STAREX biển kiểm soát (77A-003.90)

QUÝ III 40.000.000

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương  

HUYNDAI SOLATI biển kiểm soát (77A-005.41)

Sửa chữa, bảo dưỡng xe cứu thương  

HUYNDAI STAREX biển kiểm soát (77A-003.90)

IV Thiết bị, dụng cụ quản lý 0

TỔNG CỘNG 32.431.505.000

THUYẾT MINH:

1. Nguồn kinh phí đầu tư: 

1.1. Nguồn đầu tư Bệnh viện:

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2022

Dự kiến năm 2023:

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 

1.2. Nguồn xin đầu tư ngân sách tỉnh: 

1.2.1. Sửa chữa, cải tạo 03 khoa và tường rào cổng ngõ

1.2.2. Mua sắm trang thiết bị y tế

2. Tổng hợp kinh phí mua sắm, sửa chữa 2023:

2.1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp Bệnh viện: 

2.2. Nguồn đầu tư ngân sách tỉnh bổ sung: 

2.2.1. Sửa chữa, cải tạo 03 khoa và tường rào cổng ngõ

2.2.2. Mua sắm trang thiết bị y tế

3. Kinh phí còn lại: Sửa chữa đột xuất tài sản, TTB

4. Đơn vị thực hiện dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và mua sắm tài sản năm 2023 (Căn cứ vào dự toán thu dịch vụ KCB, 

ưu tiên phục vụ bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện).

32.431.505.000

3.000.000.000

13.400.692.000

11.800.000.000

9.000.000.000

13.400.692.000

9.000.000.000

22.400.692.000

8.800.000.000

3.000.000.000

34.200.692.000

1 15.000.000

1.769.187.000

Phòng Tổ chức HC Quý III Quỹ phát triển HĐSN

Quý IIIPhòng Tổ chức HC Quỹ phát triển HĐSN

Quỹ phát triển HĐSN2 51.000.000 51.000.000

2

1

1 25.000.000

22.400.692.000

Chiếc

10.030.813.000

25.000.000

Chiếc 15.000.000

Phòng Tổ chức HC Quý IIChiếc 1
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